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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 20/2020/LĐ-ST      

Ngày: 28-7-2020    

“V/v: đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ bằng hình thức kỷ luật sa thải” 
                

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n    c L n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà N u  n T ị Rạt - Cán bộ  ưu trí, n u ên P ó p òn  lao độn  TBXH 

 u ện Đức Hòa; 

2.  n  N u  n C í L n - Cán bộ  ưu trí; 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n T ị Đẹt – T ẩm tra v ên, Tòa án nhân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn  Lon  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

 n  N u  n Văn Còn -   ểm sát v ên. 

Ngày 28 t án  7 năm 2020, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, 

tỉn  Lon  An xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án lao độn  t ụ lý 104/2019/TLST-

LĐ n à  18 t án  12 năm 2019 về v ệc: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động bằng hình thức kỷ luật sa thải” t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra 

xét xử số 22/2020/QĐXXST-LĐ n à  18 t án  6 năm 2018   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông Lê Minh H, s n  năm 1992. 

Địa c ỉ: ấp TH, xã ĐLT,  u ện Đ, tỉn  L. 

N ườ  đạ  d ện t eo uỷ qu ền của ôn  Hả :  n  Võ Hoài P, s n  năm 

1988; Địa c ỉ: ấp B, xã T,  u ện Đ, tỉn  L. 

(T eo văn bản ủ  qu ền c ứn  t ực số 11030 n à  09/12/2019 của Văn 

p òn  côn  c ứn  Võ Văn N). 

- Bị đơn: Côn  t  Trác  n  ệm  ữu  ạn Một t àn  v ên S– L 

Trụ sở: Lô C, đườn  số 3,  CN AH, xã ĐLH,  u ện Đ, tỉn  L. 

N ườ  đạ  d ện t eo p áp luật: Ông YZ– Tổn  G ám đốc. 

(Ông Phong có mặt, Công ty TNHH MTV S–L vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:       
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 Trong đơn khởi kiện ngày 09/12/2019 và tại phiên tòa nguyên đơn anh Lê 

Minh H do ông Võ Hoài P đại diện trình bày: Ngày 14/8/2018, anh Lê Minh H 

có ký kết  ợp đồn  lao độn  số 2403/HĐLĐ vớ  Công ty TNHH MTV S-L ( ọ  

t t là Công ty S- L) vớ  nộ  dun   ợp đồn  n ư sau: T ờ   ạn  ợp đồn  01 năm 

kể từ n à  14/8/2018 đến n à  14/8/2019, côn  v ệc là bảo trì. Lươn  và p ụ 

cấp đến t án  01 năm 2019 là 4.198.185đồn /t án . 

Ngày 17/01/2019, anh H cùng tập t ể côn  n ân xưởn  1 n ừn  v ệc để 

 êu cầu Côn  t  t ôn  báo côn  k a  c o n ườ  lao độn  b ết t ền t ưởn  năm 

2018. Sau đó các quản lý của Côn  t  (n ườ  Trun  Quốc) đề n  ị tập t ể n ườ  

lao độn  tạ  xưởn  1 vào p òn   ọp và cam kết sẽ trả lờ  c o n ườ  lao độn  

bằn  t ôn  báo đố  vớ  t ền lươn , t ưởn  vào n à  21/01/2019. Đồn  t ờ , các 

quản lý của Côn  t  còn cam kết sẽ k ôn  sa t ả  a  nếu tất cả n ườ  lao độn  tạ  

xưởn  1 trở lạ  làm v ệc. 

Ngày 19/01/2019, quản lý của Côn  t  mờ  an  H và anh PT là n ườ  cùn  

làm tạ  Xưởn  1 lên làm v ệc và c o rằn  hai anh đã cầm đầu để kíc  độn  côn  

n ân đìn  côn . An  H và anh PT  êu cầu Côn  t  c ứn  m n  có kíc  độn  

v ệc đìn  côn  n ưn  Côn  t  k ôn  cun  cấp được. Sau đó bảo vệ của Côn  t  

đến dẫn an  H, anh PT ra n oà  và k ôn  c o trở lạ  Côn  t  làm v ệc. Ngày 

20/01/2019, Công ty dán t ôn  báo và ản  của an  H cùn  03 n ườ  k ác trước 

cổn  bảo vệ vớ  nộ  dun  k ôn  c o anh H vào làm v ệc n ưn  k ôn  nêu lý do.  

Sau đó Công ty S- L có  ử  c o anh H “B ên bản  ọp xử lý kỷ luật”; Qu ết 

địn  sa t ả  số 2403/QĐTV n à  19/01/2019.  

V ệc Công ty S- L lấ  lý do n ườ  lao độn  tự ý dừn  v ệc,  â  t  ệt  ạ  

n   êm trọn  đến lợ  íc  Côn  t  rồ  sa t ả  anh H mà k ôn  lập Hộ  đồn  kỷ 

luật, k ôn  t ôn  báo trước là trá  vớ  qu  địn  của Bộ luật lao độn  về xử lý kỷ 

luật sa t ả  nên v ệc sa t ả  anh H là trá  p áp luật. Tạ  p  ên tòa, ôn  Võ Hoài P  

đạ  d ện an  Lê Minh H k ở  k ện vớ   êu cầu: 

- Công ty S- L thanh toán cho anh H các k oản t ền nộp bảo   ểm t eo qu  

địn  luật bảo   ểm từ t án  02/2019 đến   ện tạ  là 9.928.707đồn  (11 tháng x 

21,5% x 4.198.185đồn ); 

- Công ty S- L thanh toán cho anh H t ền lươn  và p ụ cấp tron  t ờ    an 

n ừn  v ệc vớ  số t ền 46.180.035đồn  (là 11 t án , từ n à  20/01/2019 đến 

ngày 20/12/2019 x 4.198.185đồn ); 

- Công ty S- L bồ  t ườn  c o anh H 02 t án  t ền lươn  teo hợp đồn  vớ  

số t ền 8.396.370đồn ; 

- Công ty S- L bồ  t ườn  t êm c o anh H số t ền 8.396.370đồn  để c ấm 

dứt  ợp đồn  lao độn ;  

Công ty S- L thanh toán một t án  lươn  do v  p ạm t ờ    an báo trước 

cho anh H là 4.198.185đồn .  

- Rút  êu cầu t an  toán t ền t ưởn  tết t eo t ôn  báo n à  21/01/2019 

của Công ty S- L; 
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Tổn  số t ền an  Lê Minh H  êu cầu Công ty S-L thanh toán là 

77.099.667đồn .  

Đố  vớ  bị đơn Công ty S- L: Sau k   t ụ lý, Tòa án đã t ến  àn  tr ệu tập 

và tốn  đạt  ợp lệ, Công ty S- L có ký n ận đủ các t ủ tục n ưn  vẫn v n  mặt 

và k ôn  có ý k ến trìn  bà  vì vậ  k ôn  t ể t ến  àn   òa   ả  được. Tạ  p  ên 

tòa Công ty S- L đã được Tòa án tốn  đạt  ợp lệ n ưn  v n  mặt, nên Tòa án 

t ến  àn  xét xử v n  mặt Công ty S- L theo qu  địn  k oản 2 Đ ều 227 

BLTTDS năm 2015.  

Quan đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  qu ết vụ án t eo qu  địn  tạ  

Đ ều 262 BLTTDS năm 2015:  

- Về t ủ tục: Quá trìn    ả  qu ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ 

n ườ  vào t am   a tố tụn , v ệc t u t ập c ứn  cứ và đ ều tra vụ án được t ến 

 àn  k ác  quan, đún  p áp luật; k ôn  có đươn  sự k  ếu nạ  tron  quá trìn  

  ả  qu ết vụ án. T am   a trực t ếp tạ  p  ên tòa xét t ấ  các bên đươn  sự và 

Hộ  đồn  xét xử đã tuân t ủ t eo đún  qu  địn  p áp luật. Tại phiên tòa nguyên 

đơn xác địn  rõ  êu cầu k ở  k ện, bị đơn trìn  bà  rõ ý k ến p ản bác và x n 

v n  mặt; các bên k ôn  cun  cấp t êm c ứn  cứ  ì k ác. 

Về nộ  dun  vụ án: N u ên đơn k ở  k ện có cun  cấp  ợp đồn  lao động 

số 2403/HĐLĐ  n à  14/8/2018 và c ứn  m n  được an  Lê Minh H có làm 

v ệc tạ  Công ty S- Ltừ n à  14/8/2018, t ờ   ạn của  ợp đồn  12 t án , t ền 

lươn  và p ụ cấp là 4.198.185đồn /tháng. 

 Vào lúc 12   ờ n à  17/01/2019, anh Lê Minh H cùn  n ữn  n ườ  lao 

độn  k ác tạ  Xưởn  1 có hành v  tự ý n ừn  v ệc để đò  Công ty S- L công khai 

t ền t ưởn  tết năm 2018. V ệc n ườ  lao độn  tự ý n ừn  v ệc tron  t ờ    an 

từ 12   ờ đến 13   ờ 50 p út là  àn  v  k ôn  đún , v  p ạm nộ  qu  côn  t . 

Tu  n  ên, vớ  mức độ v  p ạm nà  của n ườ  lao động, Công ty S- L ban hành 

Qu ết địn  sa t ả  số 2403/QĐTV ngày 19/01/2019 về v ệc xử lý kỷ luật lao 

độn  sa t ả  đố  vớ  anh H là c ưa đủ căn cứ. Do Công ty S- L k ôn  lập Hộ  

đồn  xử lý kỷ luật, k ôn  t ôn  báo trước và v ệc xử lý kỷ luật k ôn  có mờ  

n ườ  lao độn  c ứn  k ến, c ưa c ứn  m n  được lỗ  và n ườ  lao độn  là “ â  

t  ệt  ạ  n   êm trọn ” nên v ệc ban  àn  qu ết địn  số 2403/QĐTV xử lý kỷ 

luật lao độn  vớ   ìn  t ức sa t ả  đố  vớ  an  Lê Minh H là trái p áp luật lao 

độn . Đề n  ị HĐXX c ấp n ận toàn bộ  êu cầu k ở  k ện của n u ên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án được thẩm tra tại 

phiên tòa và c n cứ vào k t quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận 

định:  

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

 T eo đơn k ở  k ện n à  09/12/2019, n u ên đơn an  Lê Minh H căn cứ 

vào  ợp đồn  lao độn  số 2403/HĐLĐ n à  14/8/2018 ký kết   ữa anh H và 

Công ty S- L để c ứn  m n  có xác lập quan  ệ lao độn . Anh H c o rằn  ngày 

17/01/2019, anh H cùn  một số côn  n ân dừn  v ệc tron  1,5   ờ để đò  qu ền 
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lợ  n ưn  Côn  t  ban  àn  qu ết địn  số 2403/QĐTV xử lý kỷ luật lao độn  

bằn   ìn  t ức sa t ả  đố  vớ  anh H là k ôn  có căn cứ nên k ở  k ện. Tòa án 

n ân dân  u ện Đức Hòa t ụ lý   ả  qu ết vụ án là còn tron  t ờ    ệu k ở  k ện 

và xác địn  quan  ệ tran  c ấp: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động bằng hình thức kỷ luật sa thải”, v ệc t ụ lý là đún  t ẩm qu ền t eo 

qu  địn  tạ  các Đ ều 32, Đ ều 35 BLTTDS năm 2015. 

 [2]. Về tố tụng:  

[2.1]. Về đ ều k ện k ở  k ện: anh Lê Minh H k ở  k ện “Yêu cầu bồi 

thường do    lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải” đố  vớ  Công ty S- L. 

Tran  c ấp được các cơ quan quản lý lao độn   u ện Đức Hòa tổ c ức  òa   ả  

tạ  b ên bản ngày 23/01/2019, tran  c ấp đã t ực   ện t ủ tục  òa   ả  trước k   

k ở  k ện là t ực   ện t eo đún  t ủ tục qu  địn  tạ  Đ ều 201 của Bộ luật lao 

độn . Do đó, an  Lê Minh H có qu ền k ở  k ện tran  c ấp lao độn  tạ  Tòa án 

t eo qu  địn  tạ  Đ ều 32, Đ ều 189  của Bộ luật tố tụn  dân sự.  

[2.2]. Về sự v n  mặt của bị đơn: Tòa án đã tốn  đạt đấ  đủ các văn bản tố 

tụn  n ưn  Công ty S- L không cử n ườ  đạ  d ện, k ôn  có ý k ến p ản  ồ  và 

k ôn  t am   a  òa   ả , cố tìn  v n  mặt tạ  p  ên tòa nên Tòa án xét xử v n  

mặt bị đơn t eo t eo qu  địn  k oản 2 Đ ều 227 BLTTDS năm 2015; 

[3]. Về nội dung: 

[3.1] X t yêu cầu khởi kiện của anh Lê Minh H: 

Căn cứ vào tà  l ệu có tron   ồ sơ, Hợp đồn  lao độn  số 2403/HĐLĐ 

ngày 14/8/2018 và lờ  trìn  bà  của ôn  Võ Hoài P  tạ  p  ên tòa t ì t ấ :   ữa 

anh Lê Minh H và Công ty S- L có ký kết  ợp đồn  lao độn  xác địn  t ờ   ạn 

01 năm, côn  v ệc là bảo trì, mức lươn  và p ụ cấp t eo  ợp đồn  là 

3.966.000đồn /tháng, mức lươn  và p ụ cấp t ực c   đến t án  01 năm 2019 là 

4.198.185 đồn /t án .  

Vào lúc 12   ờ đến 13   ờ 50 p út ngày 17/01/2019, anh H cùng vớ  tập 

t ể n ườ  lao độn  tạ  Xưởn  1 k ôn  vào làm v ệc (t eo anh H là để  êu cầu 

Côn  t  côn  k a  v ệc t ền t ưởn  tết năm 2018). Lúc 14   ờ cùng ngày 

17/01/2019, Công ty S- L t ến  àn  mở p  ên  ọp lập b ên bản xử lý kỷ luật lao 

độn . Ngày 19/01/2019, Công ty S- L ban  àn  qu ết địn  số 2403/QĐTV xử lý 

kỷ luật lao độn  sa t ả  đố  vớ  anh H và thông báo không cho anh H vào làm 

v ệc, anh H đã n  ỉ v ệc từ n à  20/01/2019.  

Do đó, anh H c o rằn  bị sa t ả  trá  p áp luật và k ở  k ện vớ   êu cầu: 

đò  t ền lươn , p ụ cấp tron  n ữn  n à  k ôn  được làm v ệc (11 tháng);  t ền 

lươn , p ụ cấp do sa t ả  trá  luật (02 tháng); do k ôn  n ận vào làm v ệc (02 

tháng); t ền lươn , p ụ cấp v  p ạm t ờ    an báo trước (01 tháng); nộp các 

k oản t ền bảo   ểm c o n ườ  lao độn  t eo qu  địn  luật bảo   ểm (trong 11 

tháng x 21,5%). Tổn  số t ền anh H  êu cầu : 77.099.667đồn . 

 [3.2]. Hộ  đồn  xét xử n ận địn :  
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Hộ  đồn  xét xử có cơ sở xác địn : Hàn  v  của anh H cùn  một số côn  

nhân n ừn  v ệc tron  t ờ    an từ 12   ờ đến 13   ờ 50 p út n à  17/01/2019 

(tron  01   ờ 50 p út)  là v  p ạm nộ  qu  công ty  n ưn  lỗ  nà  là k ôn  lớn.  

 Công ty S- L c o rằn  anh H cùn  tập t ể n ữn  lao độn  k ác “…có 

hành vi vi phạm nội quy công ty, c  thể: không tuân thủ mệnh lệnh điều hành 

sản  uất, kinh doanh của cấp trên gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích 

của công ty…” n ưn  c ưa c ứn  m n  được lỗ  và mức độ t  ệt  ạ  do n ườ  

lao độn   â  ra nên c ưa đủ cơ sở xác địn  có t  ệt  ạ . Nên v ệc Công ty S- L 

mở p  ên  ọp lập b ên bản xử lý kỷ luật lao độn  và ban  àn  qu ết qu ết địn  

sa t ả  số 2403/QĐTV ngày 19/01/2019 về v ệc xử lý kỷ luật lao độn  sa t ả  

đố  vớ  anh H n ưn  k ôn  lập Hộ  đồn  kỷ luật là c ưa đủ căn cứ, đ ều k ện về 

sa t ả  n ườ  lao độn  t eo đ ểm a, b k oản 1 Đ ều 123, k oản 1 Đ ều 126 Bộ 

luật lao độn ; k ôn  t ôn  báo c o n ườ  lao độn  có mặt để xử lý là v  p ạm 

t ờ    an báo trước t eo qu  địn  tạ  đ ểm b k oản 2 Đ ều 37 Bộ luật lao độn ; 

và bị n   êm cấm t eo qu  địn  tạ  k oản 4 Đ ều 219 Bộ luật lao độn .  

Nên có căn cứ kết luận: Công ty S- L ban  àn  qu ết địn  số 2403/QĐTV 

ngày 19/01/2019 về v ệc xử lý kỷ luật lao độn  vớ   ìn  t ức sa t ả  đố  vớ  anh 

H là trá  p áp luật. Anh H  êu cầu áp dụn  Đ ều 33 N  ị địn  05/2015/NĐ-CP 

n à  12/01/2015 của C ín  P ủ, buộc Công ty S- L bồ  t ườn  t ền lươn  và 

các c ế độ t eo Đ ều 42 Bộ luật lao độn  là có căn cứ c ấp n ận. Xét quan đ ểm 

đề n  ị của   ểm sát v ên là p ù  ợp nên HĐXX     n ận. 

Từ đó, xét các  êu cầu k ở  k ện của an  Lê Minh H: 

- Yêu cầu Công ty S- L thanh toán cho anh H các k oản t ền nộp bảo   ểm 

t eo qu  địn  luật bảo   ểm từ t án  02/2019 đến   ện tạ  là 9.928.707đồn  (11 

t án  x 21,5% x 4.198.185đồn ) là p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ  N  ị địn  số 

44/2017/NĐ-CP n à  14/4/2017 về qu  địn  mức đón  bảo   ểm xã  ộ  b t buộc 

nên c ấp n ận. 

- Yêu cầu Công ty S- L thanh toán cho anh H t ền lươn  và p ụ cấp tron  

t ờ    an n ừn  v ệc là 46.180.035đồn  (11 t án , từ n à  20/01/2019 đến n à  

20/12/2019 x 4.198.185đồn ); bồ  t ườn  02 t án  t ền lươn  theo  ợp đồn  là 

8.396.370đồn ; bồ  t ườn  02 t án   lươn  do c ấm dứt  ợp đồn  lao độn  là 

8.396.370đồn ; t an  toán một t án  lươn  do v  p ạm t ờ    an báo trước là 

4.198.185đồn . Các  êu cầu nà  là p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ  Đ ều 42 Bộ luật lao 

độn  nên c ấp n ận. Tổn  số t ền an  Lê Minh H  êu cầu Công ty S- L thanh 

toán là 77.099.667đồn  là có cơ sở c ấp n ận.   

Đố  vớ  bị đơn Công ty S- L v n  mặt tạ  các p  ên  òa   ả , k ôn  có ý 

k ến trìn  bà  bằn  văn bản c n  n ư v n  mặt tạ  p  ên tòa, k ôn  cun  cấp tà  

l ệu c ứn  cứ  ì nên Hộ  đồn  xét xử k ôn  có căn cứ xem xét quan đ ểm của 

Công ty S- L. Nếu sau nà , Công ty S- L có c ứn  cứ c ứn  m n  v ệc sa t ả  

anh H là đún  qu  địn  t ì có qu ền k ở  k ện anh H tron  vụ án k ác. 

[4]. Về án p í: Căn cứ k oản 2 Đ ều 26 N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  
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địn  về án p í, lệ p í Toà án, buộc Công ty S- L p ả  c ịu án p í lao độn  sơ 

t ẩm sun  côn  qu  n à nước. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Đ ều 32, Đ ều 35, Đ ều 184, Đ ều 186, Đ ều 227, Đ ều 271, Đ ều 

273 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

Căn cứ Đ ều 37, Đ ều 42, Đ ều 123, Đ ều 219, Đ ều 126 Bộ luật lao độn ;  

Tuyên Xử:   

1. C ấp n ận  êu cầu k ở  k ện của an  Lê Minh H tran  c ấp đò  bồ  

t ườn  t ền lươn , p ụ cấp do “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bằng 

hình thức kỷ luật sa thải”  đố  vớ  Công ty TNHH MTV S-L. 

2. Buộc Công ty TNHH MTV S-L bồ  t ườn  c o anh Lê Minh H t ền 

lươn , p ụ cấp n ư sau: 

- T ền lươn  tron  n ữn  n à  k ôn  làm v ệc từ n à  19/01/2019 đến 

ngày 19/12/2019 là 46.180.035đồn ; 

- Bồ  t ườn  02 t án  lươn  do sa t ả  trá  luật và 02 t án  lươn  do 

k ôn  n ận vào làm v ệc vớ  số t ền là 16.972.740đồn ; 

- T ền v  p ạm t ờ    an báo trước tươn  đươn  01 t án  lươn  là 

4.198.185đồn ; 

- T ền đón  bảo   ểm xã  ộ  c o anh H t eo qu  địn  trong 11 tháng vớ  

số t ền  là 9.928.707đồn ; 

Tổn  cộn : buộc Công ty TNHH MTV S-L bồ  t ườn  cho anh Lê Minh H 

số t ền 77.099.632đồn  (Bảy mươi bảy triệu không tr m chín mươi chín nghìn 

sáu tr m ba mươi hai đồng). 

3.  ể từ n à  có đơn  êu cầu t    àn  án của n ườ  được t    àn  án (đố  

vớ  các k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t    àn  án) bên có n  ĩa vụ c ưa t   

 àn  xon  số t ền trên t ì còn p ả  trả c o bên được t    àn  án k oản t ền lã  

suất t eo mức lã  suất qu  địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 BLDS năm 2015 tươn  

ứn  vớ  số t ền và t ờ    an c ưa t    àn , trừ trườn   ợp các bên có t ỏa t uận 

khác. 

4. Án p í: Buộc Công ty TNHH MTV S-L nộp 2.312.989đồn  (Hai triệu 

ba tr m mười hai ngàn tám tr m tám mươi chín đồng)  án p í lao độn  sơ t ẩm 

sun  côn  qu  n à nước. Công ty TNHH MTV S-L c ưa nộp. 

5. Về qu ền k án  cáo: Tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án, 

n u ên đơn có mặt được qu ền k án  cáo x n xử p úc t ẩm. R ên  bị đơn v n  

mặt được qu ền k án  cáo tron   ạn 15  n à  kể từ n à  n ận được bản sao bản 

án  oặc từ n à  n êm  ết.  

  “Trườn   ợp bản án  oặc qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  

Đ ều 2 Luật t    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  

án có qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự n u ện t   
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 àn  án  oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9 

Luật t    àn  án dân sự; T ờ    ệu t    àn  án là 05 năm t eo qu  địn  tạ  Đ ều 

30 Luật t    àn  án”. 

 

       Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V SND  u ện                                                    

- TAND tỉn  Lon  An 

      - Lưu HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N uy n  h c Linh Duy 
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Thành viên Hội đồn  xét xử                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

       N uy n Thị Rạt   – N uy n Chí Lin                    N uy n  h c Linh Duy 
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      Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Các đươn  sự                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA  
- V SND  u ện                                                    

- TAND tỉn  Lon  An 

      - Lưu HS 

                                                       

                                                                                 

                                                                         N uy n  h c Linh Duy 

 

 
 


